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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Đào Minh Ánh 10/9/1998 Ý Yên - Nam Định 6.8 5.5 7.0 9.0 8.5 5.0 7.0 7.0 6.9 TB Khá

2 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 18/1/1998 Quảng Yên - Quảng Ninh 6.5 5.0 7.5 8.5 7.0 5.0 7.0 6.7 6.6 TB Khá

3 Vũ Thành Đạt 24/5/1997 Ứng Hòa - Hà Nội 6.0 5.0 6.0 7.0 6.0 5.0 8.0 6.2 6.1 TB Khá

4 Nguyễn Văn Định 22/2/1986 Thanh Liêm - Hà Nam 5.8 5.0 5.0 8.5 8.0 5.0 6.0 6.3 6.0 TB Khá

5 Phạm Hữu Hiếu 9/7/1998 Ý Yên - Nam Định 6.9 5.5 8.0 8.5 6.5 3.5 7.0 6.5 Ko đỗ TN

6 Bùi Xuân Huỳnh 21/6/1998 Phủ Lý - Hà Nam 5.8 6.0 8.0 8.5 5.5 5.0 6.0 6.5 6.2 TB Khá

7 Lê Bá Khánh 22/11/1998 Phủ Lý - Hà Nam 6.0 5.0 8.0 6.5 6.5 5.0 6.0 6.2 6.1 TB Khá

8 Hoàng Thanh Long 15/1/1998 Thanh Liêm - Hà Nam 5.8 5.0 6.0 5.5 6.5 7.0 6.0 6.0 5.9 TB

9 Đỗ Công Minh 16/10/1998 Bình Lục - Hà Nam 5.8 5.5 8.0 7.0 7.0 7.0 6.0 6.8 6.3 TB Khá

10 Hoàng Minh Ngọc 19/4/1997 Phụng Hiệp - Hậu Giang 6.2 5.5 8.0 6.5 7.0 5.0 6.0 6.3 6.3 TB Khá

11 Nguyễn Thị Yến Nhi 10/9/1997 Kim Bảng - Hà Nam 7.5 7.0 9.0 9.5 9.0 7.0 9.0 8.4 7.9 Khá

12 Lê Văn Tráng 6/10/1992 Yên Định - Thanh Hóa 6.1 6.0 6.0 8.0 7.0 5.0 6.0 6.3 6.2 TB Khá

* Đỗ:  11 h/sinh trong đó: Giỏi: 0 (0%)      Khá: 1 (9%) TB Khá: 9 (82%) Trung bình: 1 (9%)

* Trượt: 01  h/sinh: 

XÉT TỐT NGHIỆP - LỚP 65C5

NIÊN KHOÁ: 2013 - 2016

          Giáo viên chủ nhiệm: Thành Đăng Hải
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BỘ NÔNG NGHIỆP & PTNT

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THUỶ LỢI BẮC BỘ
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Xếp loại TN

STT (5) Phạm Hữu Hiếu LTTH Thiết kế: 3,5

Ngày sinh Nơi sinh

Tổng số: 12 học sinh 


